
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH LƯU MỸ MỸ
480/4 Bình Quới, phường Bình Quới, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán thịt heo và các sản phẩm từ thịt Nông nghiệp

2
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HỒNG HẠNH

Sạp số 48, khu hải sản tươi sống, chợ 
Côn Đảo, đặc khu Côn Đảo, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (kinh doanh hải 
sản)

Nông nghiệp

3
HỘ KINH DOANH VỰA HẢI 

SẢN TUẤN VÂN
1/303 đường Duyên Hải, ấp Đồng Tiến, 
xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thủy sản Nông nghiệp

4 HỘ KINH DOANH THANH THƯ
1/162 đường Duyên Hải, ấp Đồng Tiến, 
xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thủy sản Nông nghiệp

5
HỘ KINH DOANH THƯƠNG 

MẠI NGỌC ĐỨC
E11/305, Ấp 65, xã Bình Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm (rau, củ, quả) Nông nghiệp

6
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

ANH DŨNG
108 Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh ngọt, bánh mì Công thương

7
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ 

MẬP
11A Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì Công thương

8
HỘ KINH DOANH MEO 

BAKERY
540 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 

Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột (sản 

xuất bánh kem)
Công thương

9
HỘ KINH DOANH XƯỞNG 

BÁNH HỒNG PHÁT
276/43/3 Tân Hòa Đông, phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh ngọt, bán bánh Công thương

10 CÔNG TY TNHH LINH FOOD
136 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 

Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(thịt đông lạnh, các sản phẩm từ rau, 

củ, quả)
Nông nghiệp

11
CÔNG TY TNHH TMDV KIM 

LONG
168B đường TL 19, Khu phố 19, phường 
An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(các loại trà, cà phê)

Nông nghiệp

12
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN 

PHONG DƯ

23/5A Khu phố 3, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh
mua bán thủy hải sản Nông nghiệp

13 HỘ KINH DOANH LIÊN THÀNH
Số 527 đường Trường Chinh, khu phố 
42, phường Đông Hưng Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Bán trái cây Nông nghiệp

14
HỘ KIN DOANH TRẠM THU 

MUA SỮA ĐÔNG THẠNH
6/9 Ấp 13, xã Đông Thạnh, thành Phố 

Hồ Chí Minh
bán lẻ thịt bò Nông nghiệp

15
HỘ KINH DOANH HƯƠNG 

VINH

Sạp B11 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

16
HỘ KINH DOANH LÊ TRẦN 

TRỌNG NGHĨA
1/24 Ấp 52, xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất bánh ngọt Công thương

17
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN DỰNG
70 Hồ Văn Tư, Khu phố 20, Phường Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất các loại bánh từ bột : bánh 

mì, bánh bao
Công thương

18
HỘ KINH DOANH ĐẶC SẢN 360 

FOOD
3/18 Ấp 13, xã Hiệp Phước, Thành phố 

Hồ Chí Minh
sản xuất và bán lẻ mì sợi, hoành 

thánh
Công thương

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATTP 
(Đính kèm Tờ trình số       /TTr-QLHN ngày    /03/2026)



19

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPOSMILE 7 ĐÕ NHUẬN

Số 7 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, kẹo, nước giải khát, bia,..)

Công thương

20
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

PHƯƠNG 2
146 Bùi Văn Ngữ, khu phố 69, phường 

Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bún tươi Công thương

21
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐÌNH ĐIỀN

40A, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh
Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

22
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

PHÚ QUỐC
1011 Hậu Giang, phường Bình Phú,, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán trứng gia cầm Nông nghiệp

23
HỘ KINH DOANH BÚN HÂN 

LINH
166 đường số 17, phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán thịt, thủy hải sản và rau củ các 

loại
Nông nghiệp

24
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 
NÔNG SẢN NGHĨA PHÁT ĐẠT

140 đường số 22, phường Bình Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả các loại Nông nghiệp

25 HỘ KINH DOANH MỸ LỢI
Tổ 15, ấp Phước Thới, xã Đất Đỏ, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột (bánh 

in, bánh trung thu)
Công thương

26
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN NGỌC

236 đường số 8, phường Thông Tây Hội 
(236 đường số 8, phường 11, quận Gò 

Vấp), Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

27
HỘ KINH DOANH BAKERY 

TUẤN PHƯƠNG
102-D10 đường Lê Hồng Phong, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

28 CÔNG TY TNHH HOCA VINA
178A Đường số 17, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bột, tinh bột, gia vị, rau, củ, quả và 
sản phẩm rau, củ, quả, sữa chế biến, 
thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản 
và các sản phẩm thủy sản, bánh, mứt, 

kẹo

Công thương

29
HỘ KINH DOANH BẢO ANH 

BAKERY
385 Bà Hạt, phường Vườn Lài, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh mì Công thương

30
HỘ KINH DOANH MÂY 

BAKERY

Thửa đất 52, 722, Tờ bản đồ số 19, Tổ 1, 
Khu phố Uyên Hưng 4, phường Tân 

Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất, mua bán bánh kem Công thương

31
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VŨ 

HOÀNG
215 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh phở Công thương

32

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPSMILE 157 DƯƠNG BÁ 

TRẠC

157 Dương Bá Trạc, phường Chánh 
Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia...)

Công thương

33

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 59 BÙI ĐIỀN

59 Bùi Điền, phường Chánh Hưng, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia...)

Công thương

34

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 339 TÔ HIẾN 
THÀNH

339/4&6 Tô Hiến Thành, phường Hòa 
Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia...)

Công thương



35

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 163 TÔ HIẾN 
THÀNH

163/6 Tô Hiến Thành, phường Hòa 
Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia...)

Công thương

36
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ 

MINH KHANG
553B Nguyễn Xiển, phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh mì Công thương

37
HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC 

MINH
Tổ 2, Khu phố 6 Phước Nguyên, Phường 

Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bún Công thương

38
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

QUỐC HÙNG
3334 Khu phố 6 Phước Nguyên, Phường 

Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bún, bánh canh, bánh phở Công thương

39
CHI NHÁNH 04 TẠI NÌNH 

DƯƠNG - CÔNG TY TNHH GT 
EXPRESS

Số 134-135, Một phần lô I, Đường số 5, 
Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, mứt, kẹo, nước giải khát, bia, 

rượu, sữa, bột, gia vị, socola, dầu thực 
vật, café, chè, rau củ quả chế biến, 

ngũ cốc)

Công thương

40
HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 

HOA MAI
Số 958 Độc Lập, phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh mì Công thương

41 HỘ KINH DOANH ANH PHONG
263A/5 Ba Đình, phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thịt, thủy hải sản, rau, củ, 

quả
Nông nghiệp

42
HỘ KINH DOANH VÕ DUY 

THIỆN

H1-136 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

43
HỘ KINH DOANH VŨ THỊ 

DUNG
Ô 6, Len 2, Khu rau củ quả, Chợ Bà Rịa, 
Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh

Buôn bán rau, củ, quả Nông nghiệp

44
HỘ KINH DOANH VÕ THỊ KIM 

PHỤNG

D2-001+D2-002+D2-003+D2-004 Chợ 
đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, 
phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn cá đồng, cá biển và tôm 
tươi

Nông nghiệp

45
HỘ KINH DOANH TRỊNH LIỄU 

HỒNG NHUNG

H3P012, Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thịt heo và phụ phẩm lòng 
heo

Nông nghiệp

46
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

TRẦN THÀNH TÍN
45 Lê Tấn Kế, phường Bình Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Bán cá khô Nông nghiệp

47 HỘ KINH DOANH TẠ LAN ANH
29 Nguyễn Huy Tự, phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh mì Công thương

48
HỘ KINH DOANH VIÊN NGỌC 

MINH
254/37 đường Âu Cơ, Phường 9, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất mì sợi Công thương

49
CÔNG TY TNHH NHẬT KHÔI 

FOOD & BEVERAGE
Số 36/20 Giải Phóng, Phường 4, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

rượu, nước giải khát, bia
Công thương

50
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ 

TRÍ TUỆ
Khu phố 5, phường Tân Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh mì Công thương



51 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ SEN
Sạp 1178A Chợ Bến Thành, phường Bến 
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ: trà, cà phê, bánh, mứt, kẹo Công thương

52
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

KIM DUNG
Sạp 949 Chợ Bến Thành, phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ: bánh, kẹo, thủy hải sản chế 

biến, gia vị, trà, cà phê
Công thương

53
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

KIM LIÊN
Sạp 991 Chợ Bến Thành, phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ: tôm khô, gia vị, vi cá, bánh 
phồng tôm, cá khô, thủy hải sản chế 
biến, thực phẩm công nghệ chế biến

Công thương

54
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

NGA
Sạp 1285 Chợ Bến Thành, phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ: rau, củ, quả, trái cây, trà, cà 

phê, bánh kẹo
Công thương

55 HỘ KINH DOANH /
Sạp 1358B Chợ Bến Thành, phường Bến 
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ tôm sú Nông nghiệp

56
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

KIM HẰNG
Sạp 1358 Chợ Bến Thành, phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ rau xanh Nông nghiệp

57
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

KIM CÚC
Sạp 1298 Chợ Bến Thành, phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ: cá đồng, mực tươi, tôm, cua, 

thủy hải sản
Nông nghiệp

58
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 
THANH TUYỀN - SẠP 1302A

Sạp 1302A Chợ Bến Thành, phường Bến 
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ: thủy hải sản, tôm, cá, mực Nông nghiệp

59
HỘ KINH DOANH PHÙNG 

HOÀNG SƠN
Sạp 1381 Chợ Bến Thành, phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ: tôm, cá, mực Nông nghiệp

60
HỘ KINH DOANH THÁI THỤ 

THU NGÂN
Sạp 1304 Chợ Bến Thành, phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ: tôm, cá, mực, cua biển Nông nghiệp

61 HỘ KINH DOANH CHI THANH
437A/83 Phú Lợi, Khu 5, phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thịt bò Nông nghiệp

62
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ THU 

THỦY

315/4 Kha Vạn Cân, Khu phố 51, 
Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh cuốn, bánh ướt, bánh 
đúc, bánh dày

Công thương

63
HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ 

THANH
Số 163/3C Tỉnh lộ 7, ấp Bình Hạ Tây, xã 

Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất các loại bánh từ bột (Sản 

xuất bánh tráng)
Công thương

64
HỘ KINH DOANH MAI THẾ 

VƯỢNG
90/7 Nhị Bình 14, Ấp 122, xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh phở, mì quảng Công thương

65 HÔJ KINH DOANH NGÔ THỊ VỆ
Số 837, Tỉnh lộ 2, Ấp Vân Hàn, xã 
Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất rượu thủ công Công thương

66
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

TỰ CHỌN THÀNH ĐẠT
481 Đường Trương Công Định, Phường 

Tam Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(sữa, mì, nước ngọt, bánh kẹo, nước 

ngọt, nước mắm, hạt nêm)
Công thươngcông thương



67 HỘ KINH DOANH HẢO DƯƠNG 
442/5/6B Đường 2/9 Phường Tam 
Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thịt gà thịt vịt Nông nghiệp

68
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

BUN TA 
213/14 Lê Hồng Phong, Phường Tam 

Thắng , Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh rau củ quả Nông nghiệp

69
HỘ KINH DOANH CAO VIỆT 

ANH
1675 Đường 30/4, Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ Nông nghiệp

70 HỘ KINH DOANH QUANG HẢI
377 Đường Võ Thị Sáu, Ấp Hải Bình, 
Xã Long Hải,Thành phố Hồ Chí Minh

bán trứng gia cầm các loại Nông nghiệp

71 CÔNG TY TNHH THANH THƠ
354A1 Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi 

Trung, Thành phố Hồ Chì Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(hạt tiêu, hạt điều, gia vị)
Nông nghiệp

72
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN HƯNG

363 Lê Quang Định, Khu phố 8, phường 
Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí 

Minh
bán bánh mì Công thương

73

HỘ KINH DOANH VÕ 
THÀNH LÂM - THE BÍ 

MÀNH

55 Hoàng Văn Thụ, Phường Cầu Kiệu, 
Thành phố Hồ Chí Minh

bán lẻ bánh mứt kẹo, các sản phẩm từ 
sữa, trứng, các sản phẩm chế biến từ 

bột, tinh bột, khô bò
Công thương

74
HỘ KINH DOANH 1819 

GATO OPEN 24H
813 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất các loại bánh từ bột, bán các 

loại bánh
Công thương

75
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HƯỜNG
382 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Rạch 

Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương
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